
FTKZ
s e r i e s

Không khí trong nhà chính là nền tảng tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc cuộc sống. 
DAIKIN với sứ mệnh mang nguồn không khí tuyệt hảo đến mọi không gian sống đã cho ra đời  
5 CHUẨN MÁT LÀNH  như một thước đo để đánh giá chất lượng không khí của gia đình bạn.

MỘT CHIỀU LẠNH

CHUẨN CÂN BẰNG ẨM

CHUẨN LUỒNG GIÓ

Dòng FTKZ được trang bị tính năng chống ẩm mốc kết 
hợp công nghệ Streamer. Hai tính năng này cùng hoạt 
động giúp làm khô bên trong dàn lạnh, ngăn ngừa sự 
phát triển của nấm mốc và mùi khó chịu, giúp vô hiệu 
hóa các chất độc hại, vi khuẩn, vi rút, chất gây dị ứng, 
giúp làm sạch không khí.

Tính năng chống ẩm mốc 
kết hợp streamer

Công nghệ này giúp kiểm soát đồng thời nhiệt độ và 
độ ẩm mang lại sự thoải mái tối đa, ngăn ngừa sự phát 
triển của nấm mốc, vi khuẩn, hạn chế tối đa các bệnh 
về hô hấp và bảo vệ nội thất trong gia đình.

Ứng dụng hiện tượng vật lý Coanda nổi tiếng, Daikin mang 
đến thiết kế mặt nạ Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc 
theo trần, giúp mang lại luồng không khí tươi mát cho toàn 
bộ căn phòng, cũng như tránh được gió thổi trực tiếp vào 
cơ thể gây khó chịu cho người sử dụng.

CHUẨN LỌC KHÍ

Công nghệ streamer

"Phóng điện Streamer” phân hủy vi khuẩn và nấm mốc 
bám trên phin lọc dưới hình thức phóng điện plasma 
tiên tiến, nhanh hơn 1000 lần so với phương pháp 
phóng điện plasma thông thường.

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải 
pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, 
loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số 
loại vi khuẩn, giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống 
dưới 1: 1000.

Phin lọc
Enzyme blue

Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ
với đường kính <2.5µm.

Phin lọc
Pm2.5 (tùy chọn)

CHUẨN KẾT NỐI
Tích hợp bo mạch wifi có sẵn
Dàn lạnh được trang bị sẵn bo mạch wi-fi , người dùng có 
thể vận hành máy điều hòa không khí treo tường bằng 
điện thoại thông minh thông qua mạng internet với ứng 
dụng d’mobile của daikin.

CHUẨN LÀM LẠNH
Tính năng Làm lạnh nhanh giúp công suất máy đạt mức 
cực đại trong 20 phút. Rất tiện lợi khi bạn muốn nhiệt độ 
trong phòng nhanh đạt nhiệt độ cài đặt. Sau đó, máy sẽ tự 
động trở về chế độ cài đặt trước đó.

DMOBILE

Thiết kế mặt nạ Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc theo 
trần nhà, phân bổ không khí tươi mát đều khắp phòng, 
tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể, giúp mang lại cảm giác 
thoải mái tối đa.

ATKC / FTKC
S E R I E S

LUỒNG GIÓ 
PHÂN BỔ ĐỀU KHẮP PHÒNG

Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với đường kính < 2.5 µm.

Phin lọc
Pm 2.5 (tùy chọn) 

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

DÀN NÓNG VÀ DÀNH LẠNH 
HOẠT ĐỘNG ÊM

Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao 
có thể chịu đựng được điện áp lên đến 440V.
(*) Mức điện áp hoạt động của ATKC, FTKC từ 150V-264V.
Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.

Bảo vệ bo mạch
Khi điện áp thay đổi (*)

ĐỘ BỀN CAO

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 
lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic mỏng và lớp chống 
thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn 
mòn của muối.

(Chỉ có trên dòng ATKC 25,35)

Dàn tản nhiệt ống đồng 
Cánh nhôm chống ăn mòn

• Diện tích truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn hơn so với 
dàn tản nhiệt thông thường.

• Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn.

Dàn tản nhiệt microchannel
Chống ăn mòn
(Chỉ có trên dòng FTKC 50, 60, 71)

Sau khi tắt máy, trong vòng 1 giờ quạt sẽ hoạt động giúp 
loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên trong dàn lạnh, ngăn sự 
phát triển của nấm mốc, mùi hôi và tăng độ bền của máy.

Tính năng 
Chống ẩm mốc 

(Chỉ có trên dòng  ATKC 25,35)

TIẾT KIỆM TỐI ƯU
VÀ THOẢI MÁI TỐI ĐA

Công nghệ INVERTER giúp tiết kiệm dài hạn bằng việc giảm hóa đơn tiền điện và thu hồi chi phí 
đầu tư ban đầu chỉ trong vòng 8 tháng*. Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp máy 

hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu.

Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người 
trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh 

tăng nhiệt độ cài đặt 20C và giảm 20C nếu phát hiện có người quay lại.

* Chi phí điện năng trong vòng 1 năm, theo tính toán của DAIKIN VIETNAM.

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp 
tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi 
hôi và chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số loại vi khuẩn, 
giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1: 1000.

Phin lọc
Enzyme blue

Với cảm biến ẩm bên trong dàn lạnh, dòng máy này giúp tăng 
khả năng khử ẩm và làm lạnh 25% so với model thông thường.

Tăng khả năng
Khử ẩm 25%

Khi chọn chế độ " Hoạt động êm", âm thanh vận 
hành của dàn nóng và dàn lạnh giảm xuống mức 
YÊN TĨNH, giúp mang lại giấc ngủ ngon 

* Chỉ có ở dòng ATKC 25,35

Như tiếng lá rơi19

FTKA
S E R I E S

TIẾT KIỆM ĐIỆN
VÀ TINH LỌC KHÔNG KHÍ

Điều hòa INVERTER giúp tiết kiệm dài hạn bằng việc giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với các 
dòng máy không có chức năng INVERTER. Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp 

máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu. 

Thiết kế mặt nạ Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc theo trần nhà, phân bổ không khí tươi mát 
đều khắp phòng, tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể, giúp mang lại cảm giác thoải mái tối đa.

Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền 
cao có thể chịu đựng được điện áp lên đến 440V.

(*) Mức điện áp hoạt động của FTKA từ 150V-264V. 
Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.

Bảo vệ bo mạch khi
Điện áp thay đổi (*)

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 
2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic mỏng và lớp chống 
thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự 
ăn mòn của muối.

Dàn tản nhiệt ống đồng 
Cánh nhôm chống ăn mòn

ĐỘ BỀN CAO

(Chỉ có ở dòng FTKA 60)

• Diện tích truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn hơn 
so với dàn tản nhiệt thông thường.

• Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn.

Dàn tản nhiệt
Microchannel chống ăn mòn

MCHE

DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH
HOẠT ĐỘNG ÊM

Khi chọn chế độ “Hoạt động êm”, âm thanh vận hành 
của dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH và âm thanh 
vận hành của dàn nóng cũng được giảm xuống, giúp 
mang lại giấc ngủ ngon.

dB(A)
23

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải 
pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, 
loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số 
loại vi khuẩn, giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống 
dưới 1: 1000.

Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với 
đường kính <2.5µm.

Phin lọc
Pm 2.5 (tùy chọn) 

Phin lọc
Enzyme blue

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

* Chỉ có ở dòng FTKA 25
Vui lòng tham khảo trang thông số để biết thêm chi tiết

Như tiếng thì thầm
*

Khi ngưng chức năng làm lạnh hoặc khử ẩm, máy sẽ 
tự động hoạt động ở chế độ chỉ chạy quạt trong 1 giờ 
để làm khô bên trong dàn lạnh nhằm làm giảm sự 
phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu đem lại luồng 
không khí mát mẻ tươi mát, ngoài còn giúp duy trì 
hiệu suất và tuổi thọ của dàn lạnh.

Tính năng 
Chống ẩm mốc 

Nhãn năng lượng đạt chuẩn 3 sao nhờ vào sự cải tiến 
công nghệ máy nén và linh kiện cao cấp.
Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF đến 3.71 (Dòng ATF 
35) giúp giảm đến 20%* chi phí điện.

BỀN BỈ THEO THỜI GIAN

• Diện tích truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn 
hơn so với dàn tản nhiệt thông thường

• Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn

Dàn tản nhiệt
Microchannel chống ăn mòn

Dàn tản nhiệt ống đồng 
Cánh nhôm chống ăn mòn

(Chỉ có trên dòng FTC 60)

S E R I E S

Dòng điều hòa ATF 25,35 với mặt nạ được thiết kế độc 
đáo mang hình ảnh nụ cười thân thiện tạo nên điểm 
nhấn sáng tạo và tinh tế cho mọi không gian nhà.

THIẾT KẾ
MẶT NẠ NỤ CƯỜI

TIẾT KIỆM 
ĐIỆN NĂNG 3 SAO

LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp 
tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi 
hôi và chất gây dị ứng. Trong điều kiện bảo dưỡng phù 
hợp, phin lọc này có thể sử dụng lên đến 3 năm. 

Phin lọc
APATIT TITAN (tùy chọn)

Các cánh đảo hướng gió sẽ mở rộng ra trong quá trình 
làm lạnh để phân phối không khí lạnh đến các góc 
của căn phòng. Hãy chọn GÓC THẤP để thổi gió đến 
các góc phòng trong khi lựa chọn GÓC CAO để phân bố 
gió đến giữa phòng.

Cánh đảo gió đơn/
Cánh đảo gió kép

Chức năng này tự động thay đổi hướng cánh đảo gió 
lên và xuống để phân phối không khí lạnh đến 
khắp phòng.

Đảo gió tự động
Phương đứng (lên & xuống)

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG TRÌNH 
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

NHÀ SẢN XUẤT: DAIKIN

XUẤT XỨ: THÁI LAN

MÃ SẢN PHẨM: FTC35NV1V/RC35NV1V

CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: 3.26kW (11,100Btu/h)

HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 3.71

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN7830-2015

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng 
được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa 
acrylic mỏng và lớp chống thấm nước 
để tăng khả năng chống mưa axit và sự 
ăn mòn của muối.

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải 
pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, 
loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số 
loại vi khuẩn, giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống 
dưới 1: 1000.

Phin lọc
Enzyme blue (tùy chọn) 

(Chỉ có ở dòng FTC 50,60)

(Chỉ có ở dòng ATF 25,35)

(*) Dữ liệu được so sánh dựa trên model ATF 35 & FTV 35, 
theo tính toán của Daikin Việt Nam.

MÁT LẠNH MÙA HÈ,
ẤM ÁP MÙA ĐÔNG

Điều hòa INVERTER giảm hóa đơn tiền điện và thu hồi chi phí 
đầu tư ban đầu chỉ trong vòng 8 tháng*. Đồng thời, cải tiến độ 
ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp máy hoạt động êm ái, duy trì 
nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu. 

Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc phát 
hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có 
chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều 
chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 20C và trở lại nhiệt độ cài đặt nếu 
phát hiện có người quay lại.

Mắt thần thông minh
Tiêu chuẩn

TIẾT KIỆM ĐIỆN
Công Nghệ

AN TOÀN
VỚI TRẺ EM

TIẾT KIỆM
KHÔNG GIAN

THOẢI MÁI
VƯỢT TRỘI

TIẾT KIỆM
CHI PHÍ

Thiết kế mặt nạ Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc theo 
trần nhà, phân bổ không khí tươi mát đều khắp phòng, 
tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể, giúp mang lại cảm giác 
thoải mái tối đa.

LUỒNG GIÓ THOẢI MÁI

FTHF
S E R I E S

* Chi phí điện năng trong vòng 1 năm, theo tính toán của DAIKIN VIETNAM

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu 
nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và 
chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số loại vi khuẩn, giảm khả 
năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1: 1000.

Phin lọc
Enzyme blue

DÀN NÓNG VÀ DÀNH LẠNH 
HOẠT ĐỘNG ÊM

Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có 
thể chịu đựng được điện áp lên đến 440V.
(*) Mức điện áp hoạt động của FTHF từ 150V-264V.
Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.

Bảo vệ bo mạch
Khi điện áp thay đổi (*)

ĐỘ BỀN CAO

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh 
điện: lớp nhựa acrylic mỏng và lớp chống thấm nước để tăng 
khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

Dàn tản nhiệt ống đồng 
Cánh nhôm chống ăn mòn

Khi chọn chế độ " Hoạt động êm", âm thanh vận hành của 
dàn nóng và dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH, giúp mang 
lại giấc ngủ ngon 

Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ 
với đường kính < 2.5 µm.

Phin lọc
Pm 2.5 (tùy chọn) 

THOẢI MÁI TỐI ĐA
TIẾT KIỆM VƯỢT TRỘI

Điều hòa INVERTER giúp tiết kiệm dài hạn bằng việc cắt 
giảm hóa đơn tiền điện so với các dòng máy không có chức 
năng INVERTER. Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn 
lạnh giúp máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và 
đạt công suất tối ưu. 

Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc 
phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không 
có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động 
điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 20C và trở lại nhiệt độ cài 
đặt nếu phát hiện có người quay lại.

Mắt thần thông minh
Tiêu chuẩn

TIẾT KIỆM ĐIỆN
Công Nghệ

AN TOÀN
VỚI TRẺ EM

TIẾT KIỆM
KHÔNG GIAN

THOẢI MÁI
VƯỢT TRỘI

TIẾT KIỆM
CHI PHÍ

Chức năng này sử dụng cảm biến hồng ngoại giúp bạn 
kiểm soát luồng gió hướng ra xa hoặc thổi trực tiếp vào 
người một cách dễ dàng. 

Kết hợp các cánh đảo gió tự động theo phương 
ngang và phương đứng để tuần hoàn luồng gió 
tươi mát đến tất cả các góc phòng. Hãy nhấn đồng 
thời 2 nút để kích hoạt luồng gió 3D.

Mắt thần thông minh
2 khu vực

FTXV
S E R I E S

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp 
tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi 
hôi và chất gây dị ứng, giảm 99,9% một số loại vi khuẩn, 
giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1: 1000.

Phin lọc
Enzyme blue

(Chỉ có ở dòng FTXV 25,35)

DÀN NÓNG VÀ DÀNH LẠNH 
HOẠT ĐỘNG ÊM

ĐỘ BỀN CAO

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp 
tĩnh điện: lớp nhựa acrylic mỏng và lớp chống thấm nước 
để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

Dàn tản nhiệt ống đồng 
Cánh nhôm chống ăn mòn

Khi chọn chế độ " Hoạt động êm", âm thanh vận hành của 
dàn nóng và dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH, giúp 
mang lại giấc ngủ ngon 

* Chỉ có ở dòng FTXV 25,35 
Vui lòng tham khảo trang thông số để biết thêm chi tiết.

Như tiếng lá rơi19

Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với 
đường kính < 2.5 µm.

Phin lọc
Pm 2.5 (tùy chọn) 

LUỒNG GIÓ 3D

MCK55TVM6 MC55UVM6 MC40UVM6 MC30VVM-A
S ~ 41m² S ~ 41m² S ~ 31m² S ~ 21.5m²

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ TRẠM DỊCH VỤ17

      PHÚ QUỐC
Số 28, Tờ bản đồ số 40 Ấp Cây thông 
ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú 
Quốc, Tỉnh Kiên Giang

     BÌNH DƯƠNG
612 Đại lộ Bình Dương,
P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

     QUY NHƠN
1 Điện Biên Phủ, Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định 

      HUẾ
1 Lô A 63, Khu Đô thị mới Mỹ Thượng, 
xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế

     BẮC NINH
BT2-7 , Đường Kinh Bắc 83,
P.Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

     QUẢNG NINH
Ô 40, Lô B5 Quy hoạch khu dân cư 
lấn biển Vựng Đâng, P. Yết Kiêu, 
TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

      TP. HỒ CHÍ MINH - Q.2
Số 100 - 102 Vũ Tông Phan,P. An Phú, Q.2, TP. HCM

     BÀ RỊA
25 - 27 Nguyễn Thanh Đằng
P.Phước Hiệp,TP. Bà Rịa, Vũng Tàu

     RẠCH GIÁ
Lô P1-25 đường Ba Tháng Hai,
khu đô thị mới Phú Cường, P.An Hòa,
TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

     KHÁNH HÒA
Tầng 8, tòa nhà VCN, số 2 Tố Hữu, khu đô thị VCN,
P. Phước Hải, TP. Nha Trang

     HÀ NỘI - HOÀNG MAI
Lô 01-8B, Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp 
Hai Bà Trưng, P. Hoàng Văn Thụ, 
Q. Hoàng Mai, Hà Nội

     HẢI PHÒNG
Số 7, Lô 8A, Đường Lê Hồng Phong, 
Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

     HÀ NỘI - BẮC TỪ LIÊM
Lô CN3, Cụm Công Nghiệp tập trung 
vừa và nhỏ Từ Liêm, Phú Diễn, P. Minh 
Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

      TP. HỒ CHÍ MINH-TÂN PHÚ
103 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM

      CẦN THƠ
37 - 38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư
Phú An, P.  Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ

      ĐÀ NẴNG
 5 Ỷ Lan Nguyên Phi, P. Hòa Cường Bắc, 
Q.Hải Châu

      VINH
Số 2 Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng 
Bình, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

HOTLINE: 1800 6777   |   1800 1577 (MIỄN PHÍ)

500mL/h
S = Diện tích phòng áp dụng = Công suất tạo ẩm

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập

• Phương pháp xử lý kép độc quyền của Daikin
“ion plasma” và “Streamer”
• Loại bỏ bụi mịn PM2.5 với phin lọc tĩnh điện HEPA

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Code: PLRVN2103 - Print by: ...



DMOBILE

FTKZ 50/60/71FTKZ 25/35

FTKZ series  

DÀN NÓNG RKZ25VVMV RKZ35VVMV RKZ50VVMV RKZ60VVMV RKZ71VVMV

W

R-32 R-32 R-32

ø6.4ø6.4

ø9.5 ø12.7

20 30

15 20

 

W

3

3

3

3

6.43.9 7.7 10.3

6.68

13

6.69 6.45 5.98

15

363427

0.6 0.6

800

0.77

ø16.0 ø16.0

ø6.4

ø12.7

30

20

36

ø16.0

2.3

7.24

14.6

11

7

4.9

15.2

12.3

7.9

5.6

18

14.6

12

9.6

22.1

17

12.9

10.1

22.1

17

12.9

10.1

ATKC25/35 FTKC 50/60/71

ATKC/FTKC series  

DÀN NÓNG ARKC25UAVMV ARKC35UAVMV RKC50UVMV RKC60UVMV RKC71UVMV

W

R-32 R-32 R-32

A

W

3

3

3

3

ATKC25UAVMV ATKC35UAVMV

ø6.4 ø6.4ø6.4

ø9.5 ø12.7 ø15.9

ø16.0 ø16.0ø16.0

15

12

30

20

30

20

8 1313

32 35

0.59

5.75 5.7 6.26 5.91 5.86

9.4

7.6

5.4

4.1

11.3 

7.7

5.5

4.1

18.2 

14.2

10.2 

8.5

19.0

15.2

11.4

9.1

19.4

15.4

11.6

9.3

3.2 4.5 6.4 8.2 10.4

0.50 0.70

500 650

0.59

2623

FTKA25/35 FTKA50/60

DÀN NÓNG

W

dB(A)

°CDB

ø6.4

ø9.5

ø16

15

12

 
kW

A

W

CSPF

3

3

3

3

dB(A)

4.66

9.9

19 22

4.4

FTKA series  

12.9

12.1

9.9

26 35

ø6.4

ø16

ATF25/35 FTC 50/60

ATF/FTC series  

DÀN NÓNG ARF25UV1V ARF35UV1V RC50NV1V RC60NV1V

W

R-32

A

W

CSPF

3

3

3

ATF25UV1V ATF35UV1V FTC50NV1V FTC60NV1V

ø6.4ø6.4

ø9.5 ø15.9

ø18ø18

15

12

ø6.4

ø12.7

ø18

20

15

20

15

ø6.4

ø15.9

ø18

20

15

2.72 3.26 5.02 6.30

9 12

37 38

0.78 0.79

3.62 3.71 3.44 3.50

10.2

8.3

5.9

11.4 

8.3

7.3

19.4

15.5

11.9

18.5

15.6

12.5

3.8 4.3 7.4 9.2

0.65 0.71

710 855

50 51 52 53

3026

798 933

FTHF 50/60/71FTHF 25/35

FTHF series  

DÀN NÓNG RHF25VAVMV RHF35VAVMV RHF50VVMV RHF60VVMV RHF71VVMV

W

R-32 R-32 R-32

A
A

W
W

CSPF

3

3

FTHF25VAVMV FTHF35VAVMV FTHF50VVMV FTHF60VVMV FTHF71VVMV

ø9.5 ø12.7 ø15.9
ø16.0ø16.0

15

12

30

20

9 13

36 39

1.0

6.30 5.50 6.30 5.60

6.1 10.9
2.9 6.1 10.9

0.70 0.70

650 650

1.05

26

FTXV series  

m3/phút 
(cfm)

m3/phút 
(cfm)

10,900 12,600 27,300 

6.21 6.24

47/44

ø6.4

ø16.0

17.2 (607) 20.0 (706) 19.7 (696)

42 / 34 / 26 / 19

9 13

11,900 17,100 24,200 

42 / 36 / 29 / 20

30

2,400

1.60

60

1,300

49 / 44

30

20

20

24,600 

ø12.7

FTXV (25 / 35) FTXV (50 / 60 / 71)

A

A

mm

Kg

mm

Kg

CDB

mm

mm

mm

m

m

CSPF

DÀN NÓNG

47 / 43

 


